
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Ngành Tổ hợp TTNV Điểm XT Trường

1 34014060 PHẠM THÁI DƯƠNG 09/09/1999 Khoa học và Kỹ thuật máy tính A00 1 23 DDV

2 32002991 HỒ THỊ KIM THU 03/07/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 20.75 DDV

3 04006830 HOÀNG THỊ THANH HẰNG 16/12/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 19 DDV

4 04007472 LÊ ĐOÀN KHÁNH NHI 09/09/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 22.5 DDV

5 08003099 NGUYỄN MAI ANH 12/01/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 16.25 DDV

6 36000343 NGUYỄN THỊ ÁI UYÊN 07/08/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 24.75 DDV

7 04007455 NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN 14/08/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 22.25 DDV

8 04010999 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 08/03/1998 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 18.75 DDV

9 33008866 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 04/08/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D90 1 21.5 DDV

10 04002909 NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG 24/05/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế A16 1 22 DDV

11 04008844 PHAN THẢO NHI 16/10/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D96 1 19.25 DDV

12 04005162 TRẦN LÊ THANH THẢO 05/10/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 20 DDV

13 04009884 TRẦN TẠ ĐAN KHANH 01/09/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 18.5 DDV

14 02061235 TRẦN THỊ NGỌC DUY 02/08/1998 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 20 DDV

15 04006736 VÕ BẢO YÊN 03/10/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 19 DDV

16 36000468 TRẦN GIA HÂN 28/06/1998 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D01 1 19.75 DDV

17 36000343 NGUYỄN THỊ ÁI UYÊN 07/08/1999 Quản trị và kinh doanh Quốc tế D96 1 25.25 DDV
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